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1. Đặt vấn đề         
Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu đặc biệt, là phương 

tiện giao tiếp quan trọng nhất góp phần tạo nên sự 
gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng, từ đó 
phản ánh đời sống văn hóa của dân tộc. Ở trẻ mầm 
non (MN), mỗi một giai đoạn phát triển ngôn ngữ của 
trẻ có những phương pháp giáo dục khác nhau, các 
phương pháp ấy đóng một vai trò quan trọng trong 
quá trình phát triển ngôn ngữ cũng như phát triển toàn 
diện các lĩnh vực ở trẻ MN. Ở các trường MN hiện 
nay,  giáo viên (GV) đã quan tâm đến việc sử dụng các 
phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ, tuy nhiên 
các phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin còn 
mang tính riêng lẻ. Vì vậy, nghiên cứu “Ứng dụng 
công nghệ thông tin trong các phương pháp phát 
triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi” được chúng tôi thực 
hiện.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khảo sát thực trạng tổ chức phương pháp phát 
triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5

Khảo sát được thực hiện với  110 GV dạy lớp 4-5 
tuổi ở trường MN Huyện Quan hóa. Nội dung khảo 
sát: Nhận thức của GV về thực hiện các phương pháp 
pháp triển ngôn ngữ; Thực trạng việc GV tổ chức 
phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 ở 02 
trường MN Xuân phú, trường MN Xuân hiệu, Huyện 
Quan hóa, Tỉnh Thanh hóa. Phương pháp điều tra, 
khảo sát: Sử dụng phiếu (Ankets) GV MN; thảo luận 
nhóm, phỏng vấn sâu.  Kết quả như sau:

a) Nhận thức của GV về sự cần thiết của việc 

PTVT cho trẻ 4-5 tuổi: Hầu hết GV được khảo sát cho 
rằng rất cần thiết (92,6% đối tượng khảo sát), 7,4% 
cần thiết 

b) Nhận thức của GV về mục tiêu phát triển ngôn 
ngữ cho trẻ 4 - 5 tuổi: 93.36% GV cho rằng mục tiêu 
phát triển ngôn ngữ là để Cung cấp thêm VT mới cho 
trẻ. Tiếp đó, các mục tiêu khác cũng được GV đánh 
giá cao là Giúp trẻ nhận thức tốt hơn (95/110, chiếm 
86.36%). Mục tiêu Giúp trẻ dễ sử dụng từ ngữ để diễn 
đạt suy nghĩ, ý muốn của bản thân (73/110, chiếm 
65.45%). Thực tế,  hầu hết GV nhận thức được mục 
tiêu PTVT cho trẻ 4 - 5 tuổi, GV cho rằng PTVT là 
nhiệm vụ rất quan trọng để phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ, thông qua đó sẽ giúp trẻ giao tiếp tốt với mọi 
người xung quanh, diễn đạt ý kiến của mình cho người 
khác hiểu.

c) Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 - 5 
tuổi: Nhìn chung các biện pháp đều được GV sử dụng 
khi tổ chức hoạt động KPKH nhằm PTVT cho trẻ 4-5 
tuổi. Trong đó, Giới thiệu hoạt động cho trẻ khám phá 
là biện pháp được GV sử dụng nhiều hơn cả chiếm 
92.72%, còn lại lần lượt là các biện pháp như: Tạo 
môi trường hoạt động phong phú, hấp dẫn kích thích 
trẻ phát triển ngôn ngữ (86.36%); Xây dựng hệ thống 
câu hỏi giúp trẻ phân tích nói lên ý kiến của mình, 
kết hợp trẻ nhắc lại từ mới, Cho trẻ tiếp xúc với vật 
thật (82.72%); Kể chuyện sáng tạo (66.36%); Sử dụng 
tranh (60.9%).
2.2. Một số nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
MN
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Trẻ giai đoạn 4-5 tuổi, nếu không chú trọng phát 
triển ngôn ngữ nói chung và phát triển vốn từ  nói 
riêng thì khả năng trẻ sẽ gặp khó khăn khi bước vào 
các giai đoạn tiếp theo - giai đoạn phát triển ngôn ngữ 
mạch lạc. Bởi ở lứa tuổi này phát triển vốn từ không 
đơn thuần là cung cấp từ về mặt số lượng, mà cần giúp 
trẻ hiểu nội dung các từ, giúp trẻ biết sử dụng từ trong 
hoàn cảnh giao tiếp có ý nghĩa, từ đó trẻ có khả năng 
thể hiện từ một cách biểu cảm, đúng với những đòi hỏi 
của cuộc sống xung quanh trẻ. Nhiệm vụ phát triển 
ngôn ngữ cho trẻ MN là:

a) Phát triển khả năng phát âm, nghe và sử dụng 
lời nói: Dạy trẻ trẻ phát âm đúng là dạy cho trẻ phát 
âm chính xác, biết phát âm đúng âm vị, biết điều chỉnh 
giọng nói phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp. Dạy cho trẻ 
nghe là hoạt động cao hơn phát âm, vì trẻ phải tiếp  
nhận các âm thanh từ bên ngoài. Nghe và sử dụng lời 
nói là những hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau, nó được diễn ra theo trình tự nghe – hiểu – nói… 
[6] [7].  Nghe- hiểu: nghe và lắng nghe các âm thanh 
của ngôn ngữ; các loại âm thanh khác nhau; ngữ điệu 
thể hiện các sắc thái tình cảm cũng khác nhau, nghe 
các giọng nói biểu cảm khác nhau. Mỗi một độ tuổi, 
khinh nghiệm sống, môi trường giáo dục ảnh hưởng 
đến khả năng nghe và nói của mỗi trẻ. Phát triển khả 
năng nghe nói tốt sẽ giúp trẻ hiểu được vấn đề mà 
người khác đang nói, và diễn đạt được ý của mình cho 
người khác hiểu.

b) Hình thành và phát triển vốn từ: Phát triển vốn 
từ cho trẻ là việc tổ chức có kế hoạch, có khoa học 
nhằm cung cấp, làm giàu vốn từ, nâng cao khả năng 
hiểu nghĩa của từ, củng cố và tích cực hóa vôn từ cho 
trẻ; giúp trẻ vận dụng phù hợp vốn từ đó vào hoàn 
cảnh giao tiếp

c) Phát triển khả năng tiền đọc - viết: Khả năng 
tiền đọc viết là một quá trình phát triển qua đó trẻ trở 
lên biết đọc, biết viết. Đây là quá trình liên tục bắt đầu 
từ lúc trẻ mới sinh và phát triển cho đến khi hiểu và sử 
dụng được ngôn ngữ nói và viết. Đối với trẻ MN, phát 
triển khả năng tiền đọc viết là tạo điều kiện cho trẻ có 
cơ hội được hiểu ý nghĩa vai trò của việc đọc, viết. 
Điều này, là tiền đề cho các hoạt động nhận thức sau 
này của trẻ. Phát triển khả năng tiền đọc viết cho trẻ 
GV không phải huấn luyện đào tạo cho trẻ đọc thông 
viết thạo mà điều quan trong là chúng ta tạo được sự 
hứng thú, niềm say mê với trẻ, trẻ biết bày tỏ nguyện 
vọng của mình với thế giới xung quanh. Việc hướng 
dẫn trẻ tập tô là một nội dung cơ bản trong chương 
trình cho trẻ làm quen với đọc, viết… để từ đó hình 
thành cho trẻ ý thức tham gia học đọc, học viết, tham 
thích làm quen với sách vở ngay từ khi còn ở lứa tuổi 

MN.
2.3. Ứng dụng các phương pháp phát triển ngôn 
ngữ cho trẻ MN
2.3.1. Khái niệm: Phương pháp dạy học với tư cách 
là cách thức truyền thụ thông tin, có ảnh hưởng lớn 
đến việc hình thành nhân cách trẻ MN. Vì vậy, trong 
quá trình giáo dục nói chung và dạy học nói riêng, các 
nhà giáo dục luôn tìm kiếm, lựa chọn phương pháp 
cho phù hợp với mục đích và nhiệm vụ giáo dục. Ứng 
dụng phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ là cách 
thức, con đường vận dụng áp dụng các hoạt động ngôn 
ngữ cùng nhau giữa GV và trẻ nhằm giúp trẻ tích lũy 
được số lượng từ, hiểu nghĩa của từ và hình thành cách 
sử dụng từ trong các ngữ cảnh giao tiếp khác nhau 
trong thực tiễn.Trong dạy học, có nhiều cách phân 
loại phương pháp tùy theo quan điểm tiếp cận. Do đặc 
điểm nhận thức của trẻ MN, mục đích và nội dung tri 
thức về thế giới tự nhiên mà phần lớn các nhà giáo 
dục học thống nhất phân chia thành 03 nhóm phương 
pháp: trực quan (quan sát, sử dụng tài liệu trực quan), 
dùng lời (đàm thoại; kể chuyện, đọc truyện), thực 
hành (trò chơi, thí nghiệm, lao động, trải nghiệm…). 
2.3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các phương 
pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN 

a) Đọc biểu tượng (read symbol)
Biểu tượng trong tiếng Việt có nghĩa là “tượng 

trưng”, “trình bày” để chúng ta dễ nhận biết một điều 
gì đó.  Đối với trẻ MN việc hình thành biểu tượng và 
“đọc”rất quan trọng để làm phong phú và đa dạng hơn 
về vốn từ,  thông qua biểu tượng trẻ sẽ hiểu và nói 
được, diễn đạt được ý của mình cho người khác hiểu. 
Sử dụng công nghệ thông tin     khi tổ chức hoạt động 
phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN “đọc biểu tượng” 
GV thường tổ chức như sau: 1) Tổ chức cho trẻ xem 
biểu tượng (qua màn hình PowerPoint); 2) Mô tả biểu 
tượng (cấu tạo từng phần của biểu tượng qua màn hình 
PowerPoint); 3)    Đọc biểu tượng. 

Thông qua phương pháp tổ chức này, trẻ có cơ hôị 
phát triển vốn từ rất phong phú hơn, bằng vốn từ sẵn 
có của mình hoặc có sự giúp đỡ của cô giáo, trẻ trình 
bày được ý hiểu của mình thông qua biểu tương cô 
cung cấp, ngoài ra trẻ còn tưởng tượng thêm các nội 
dung liên quan về biểu tượng đó. Một số mẫu câu đơn, 
câu ghép của trẻ dần dần được hình thành qua sự tích 
lũy, quan sát các biểu tượng từ cuộc sống xung quanh.

b) Sử dụng cài đặt các phần mềm ứng dụng (use 
software)

Hiện nay, phương pháp dạy học ở bậc học MN 
ngày càng được xã hội quan tâm, các nhà giáo dục đã 
đưa công nghệ thông tin vào hộ trợ phát triển các kỹ 
năng của trẻ MN trong đó có kỹ năng phát triển ngôn 
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ngữ. Một số phần mềm ứng dụng công nghệ thông 
tin được sử dụng trong việc phát triển ngôn ngữ trẻ 
MN như: Chương trình, phần mềm Kidsmart; Chương 
trình bé vui học…

Hiện nay, GV chỉ cần cài đặt các phần mềm trên và 
tiến hành dạy trẻ theo hướng dẫn. Ở mỗi chương trình, 
phần mềm đã được thiết kế bằng ngôn ngữ trẻ MN có 
hình hình, âm thanh…giúp bé thích khám phá, học 
hỏi, kích thích việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

c) Giao tiếp bằng trao đổi tranh (the picture 
Exchage Communication Stystem)

Phương pháp này rất thực tế và hấp dẫn trẻ, mang 
lại hiệu quả trong phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Phương 
pháp này nhấn mạnh sự tương tác giữa trẻ và cô giáo. 
Trẻ sẽ nói lên mong muốn của thứ trẻ thích với người 
lớn thông qua bức tranh trên màn hình.

Ví dụ: khi trẻ đói trẻ chọn bức tranh cốc sữa, khi 
trẻ muốn đi chơi trẻ có thể chọn bức tranh cái mũ, đôi 
dép, balô….

Đối với phương pháp này, ngôn ngữ nói được thay 
thế bằng ngôn ngữ hình ảnh, sử dụng thẻ hình trong 
giao tiếp, phương pháp này đặc biệt phù hợp với trẻ 
dưới 12 tháng (giai đoạn tiền ngôn ngữ). Thẻ hình là 
trung gian để GV có thể cung cấp kiến thức cho trẻ, 
giúp trẻ hứng thú với quá trình học từ giúp trẻ nhớ lâu 
hơn, đây là giai đoạn tiền đề để phát triển ngôn ngữ 
mạch lạc.

c) Sử dụng trò chơi (use games): Đối với trẻ MN, 
hoạt động chủ đạo là hoạt động vui chơi. Đây là lúc 
mà trẻ sử dụng các loại trò chơi khác nhau để phát 
triển ngôn ngữ cho trẻ như: Trò chơi luyện phát âm. 
Phát triển vốn từ, nói đúng ngữ pháp…Ví dụ: Trò chơi 
“Tìm chữ” đối với trò chơi này GV yên cầu trẻ tìm 
chữ trên màn hình theo yêu cầu của cô (trên màn hình 
xuất hiện 4 chữ khác nhau, cô yêu cầu tìm chữ theo 
cô…trẻ tự tay ấn vào chữ theo yêu cầu). Thông qua 
trò chơi này, hình thành cho trẻ khả năng tưởng tưởng, 
ghi nhớ lặp đi lặp chữ xuất hiện với tần xuất nhiều lần 
của mặt chữ. Đây là nội dung đạt được mục tiêu tiền 
đọc viết cho trẻ bước vào lớp một. 

d) Trẻ tham quan ngoại khóa, xem phim (visit, 
watch movie)

+ Tham quan: Là một trong những con đường hữu 
hiệu để đưa trẻ đến gần với biểu tượng và sự vật của 
thế giới xung quanh. Thông qua hoạt tham quan trẻ  
được trao đổi, trò chuyện, mở rộng , tích lũy thêm kinh 
nghiệm sống, vốn từ của trẻ về thế giới xung quanh sẽ 
củng cố và phát triển hơn.

+ Xem phim: Là một trong những hình thức sử 
dụng máy móc thiết bị hiện đại vào quá trình dạy trẻ, 
tạo điều kiện cho trẻ được quan sát, tham quan cảnh 

vật thiên nhiên ở nhiều nơi mà trẻ chưa có điều kiện 
đến, thông qua buổi xem phim trẻ sẽ hứng thú, say sưa 
với những kỹ thuật hình ảnh sinh động mới lạ mà có 
thể ngoài thực tế trẻ chưa được nhín thấy. Thông qua 
buổi xem phim ngoài phát triển trí tưởng tượng, chú 
ý…cũng góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Tuy 
nhiên, GV cũng cần chú ý để lựa chọn những bộ phim 
phù hợp với nhận thức trẻ. 

Qua hình ảnh trực quan gián tiếp trẻ có cơ hội quan 
sát trọn vẹn các hiện tượng xảy ra trước khi trời đổ 
mưa….đây là cơ hội để hình thành và bồi dưỡng ngôn 
ngữ miêu tả cho trẻ, trẻ tập diễn đạt, sử dụng các từ 
loại phong phú hơn ngoài vốn từ danh từ, động từ…
thì tính từ, trạng từ sẽ được trẻ sử dụng thời xuyên và 
phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp hơn. Ví dụ: Cành cây 
lắc lư ghê quá. Gió thổi vù vù….
3. Kết luận

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN là một trong những 
mục tiêu quan trọng trong chương trình giáo dục MN. 
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu chứng minh về 
vai trò của vấn đề này trong việc hình thành và phát 
triển nhân cách của trẻ, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Do 
đó, GV khi lựa chọn phương pháp phát triển ngôn ngữ  
phù hợp, trẻ được can thiệp dạy dỗ đúng lúc, đúng thời 
điểm thì hiệu quả giáo dục được nâng cao. Tuy nhiên, 
để khai thác được các phương pháp phát triển ngôn 
ngữ một cách hiệu quả, đòi hỏi nhà giáo dục ngoài 
việc cần phối hợp sử dụng đồng thời các phương pháp 
trên thì sự định hướng , chỉ đạo hướng dẫn triển khai 
thực hiện nội dung, hình thức phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ MN của các cấp có thẩm quyền như: Vụ MN, sở 
giáo dục, phòng giáo dục ... là cơ sở rất quan trọng để 
nhà giáo dục thực hiện tốt mục tiêu giáo dục MN, đáp 
ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội.  
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